
 

 

 

 

 

I. Look at the pictures and complete the words.  

 

II. Match.  

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 – ĐỀ 1 

MÔN: TIẾNG ANH 3 I-LEARN SMART START   

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 



 

 

 

III. Look, read and complete.   

 

I have lots of toys. They’re in my (1) _______. I have a robot. It’s (2) _________ and blue. I 

can hold it in my hands. I also have (3) ______ marbles. I have six (4) _______ cars in my 

(5) _______.  

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

1. wearing/ I’m/ boots/ brown  

__________________________________________.  

2. like/ you/ Would/ fish/ some  

__________________________________________?  

3. with/ eat/ We/ chopsticks/ noodles 

__________________________________________.  

4. can’t/ kick/ I/ ball/ basketball/ the/ in 

__________________________________________.  

5. wear/ school/ you/ What/ at/ do  

__________________________________________?  

-------------------THE END------------------- 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Look at the pictures and complete the words. 

1. basketball  2. dress 3. sweater 4. dice 5. donut 

II. Match.   

1 – E 2 – A  3 – D  4 – B  5 – C 

III. Look, read and complete.   

1.  toy box 2. small  3. fifteen 4. big 5. wardrobe  

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

1. I’m wearing brown boots.  

2. Would you like some fish? 

3. We eat noodles with chopsticks.  

4. I can’t kick the ball in basketball.  

5. What do you wear at school?  

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Look at the pictures and complete the words.  

(Nhìn vào tranh và hoàn thành các từ.)  

1. basketball (n): môn bóng chuyền 

2. dress (n): váy/đầm liền  

3. sweater (n): áo dài tay chui đầu 

4. dice (n): cái xúc xắc 

5. donut (n): bánh vòng  

II. Match. (Nối.)  

1 – E  

Are there any tomatoes? - Yes, there are. 

(Có vài quả chà chua phải không? – Đúng vậy .)  

2 – A  

What are you good at? - I’m good at dancing. 

(Bạn giỏi cái gì? – Mình nhảy giỏi.)  

3 – D  



 

What are you wearing? - A black jacket and jeans. 

(Bạn đang mặc gì vậy? – Một cái áo khoác màu đen và quần bò.)  

4 – B  

How many marbles do you have? - I have five. 

(Bạn có mấy viên bi? – Mình có 5 viên.)  

5 – C 

Would you like some cake? - No, thanks.    

(Cậu muốn một chút bánh không? – Không, mình cảm ơn.)  

III. Look, read and complete.   

(Nhìn, đọc và hoàn thành.)  

IV. Reorder the words to make correct sentences. 

(Sắp xếp các từ để tạo thành những câu đúng.)  

1. I’m wearing brown boots. (Mình đang đi một đôi bốt màu nâu.)   

2. Would you like some fish? (Bạn có muốn một chút cá không?)  

3. We eat noodles with chopsticks. (Chúng tôi ăn mì bằng đũa.)  

4. I can’t kick the ball in basketball. (Mình không thể đa quả bóng trong môn bóng rổ được.) 

5. What do you wear at school? (Bạn mặc gì ở trường?)  

 


